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PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
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Số điện thoại...................................................Email................................................................................................................
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	NĂM XB
	GIÁ TIỀN
	SỐ LƯỢNG
	THÀNH TIỀN

	1 
	SÁCH DÙNG ĐÀO TẠO HỘ SINH BÂC ĐẠI HỌC

	2 
	Chăm sóc bà mẹ thời kỳ mang thai
	Lê Thanh Tùng (đồng CB)
Trần Quang Tuấn (đồng CB)
Nguyễn Thị Liên
	NXB Giáo dục VN
	 2019
	61.000
	
	

	3 
	Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ
	Lê Thanh Tùng
Trần Quang Tuấn (đồng CB)
Nguyễn Thị Mai Hương
	NXB Giáo dục VN
	  2019
	43.000
	
	

	4 
	Chăm sóc bà mẹ sau đẻ
	Lê Thanh Tùng (đồng CB)
Vũ Thị Lệ Hiền (đồng CB)
Đào Thị Hồng Nhung
Cao Vân Anh
	NXB Giáo dục VN
	 2019 
	26.000
	
	

	5 
	
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Phá thai an toàn
	Lê Thanh Tùng (đồng CB)
Phạm Thị Thanh Hương (đồng CB)
Nguyễn Công Trình
	NXB Giáo dục VN
	  2019
	22.000
	
	

	6 
	Chăm sóc sơ sinh
	Lê Thanh Tùng (đồng CB)
Nguyễn Công Trình (đồng CB)
Lưu Thanh Hoàn
	NXB Giáo dục VN
	 2019 
	26.000
	
	

	7 
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học
	 Lê Thanh Tùng (đồng CB)
Trần Đình Hiệp (đồng CB)
Vũ Thị lệ Hiền
	NXB Giáo dục VN
	  2019
	51.000
	
	

	8 
	Giáo trình điều dưỡng cộng đồng (dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng hộ sinh đại học)
	
	NXB Giáo dục VN
	2020
	39.000
	
	

	9 
	Kiểm soát nhiễm khuân trong thực hành nghề nghiệp (dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng hộ sinh đại học)
	
	NXB Giáo dục VN
	2020
	57.000
	
	

	10 
	Nâng cao sức khỏe và hành vi con người (dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng hộ sinh đại học)
	
	NXB Giáo dục VN
	2020
	39.000
	
	

	11 
	Giáo trình hóa học (dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng hộ sinh đại học)
	
	NXB Giáo dục VN
	2020
	43.000
	
	

	12 
	Giáo trình nghiên cứu khoa học điều dưỡng (dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng hộ sinh đại học)
	
	NXB Giáo dục VN
	2020
	62.000
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	SÁCH DÙNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

	13 
	Vi sinh y học 
	Lê Thanh Tùng
Vũ Văn Thành
	NXB Giáo dục VN
	2018
	36.000
	
	

	14 
	Dược lý học
	Lê Thanh Tùng
Trần Minh Tâm
	NXB Giáo dục VN
	2018
	49.000
	
	

	15 
	Sinh lý bệnh và miễn dịch
	Lê Thanh Tùng
Vũ Thế Hùng
	NXB Giáo dục VN
	2018
	41.000
	
	

	16 
	Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	Lê Thanh Tùng
Nguyễn Bảo Ngọc
	NXB Giáo dục VN
	2018
	30.000
	
	

	17 
	Tâm lý y học và đạo đức y học
	Lê Thanh Tùng
Nguyễn Bảo Ngọc
	NXB Giáo dục VN
	2018
	36.000
	
	

	18 
	Giải phẫu học
	Lê Thanh Tùng
Trần Thị Kim Thục
	NXB Giáo dục VN
	2019
	57.000
	
	

	19 
	Xác suất thống kê 
	Lê Thanh Tùng
Lê Văn Định
	NXB Giáo dục VN
	2019
	48.000
	
	

	20 
	Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng- răng hàm mặt- mắt
	Trương Tuấn Anh
Bùi Thị Tuyết Anh
	NXB Giáo dục VN
	2017
	36.000
	
	

	21 
	Điều dưỡng ngoại khoa
	Trương Tuấn Anh
Trần Việt Tiến
	NXB Giáo dục VN
	2017
	40.000
	
	

	22 
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần
	Trương Tuấn Anh

	NXB Giáo dục VN
	2017
	28.000
	
	

	23 
	Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa
	Ngô Huy Hoàng

	NXB Giáo dục VN
	2018
	65.000
	
	

	24 
	Giáo trình ký sinh trùng
	Vũ Văn Thành
	NXB Giáo dục VN
	2020
	38.000
	
	

	25 
	Sinh lý học
	Đinh Quốc Bảo
	NXB Giáo dục VN
	2020
	52.000
	
	



.................., ngày....tháng.....năm......
Người lập bảng
(ký và ghi họ tên)
